
PHỤ LỤC 01:
THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2024 CÓ

NHU CẦU MUA SẮM

(Kèm theo Công văn số:            /SGDĐT-KHTC ngày                 /7/2024 của Sở Giáo dục và Đào
tạo)

Số TT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng

A B C D

1
Bộ tranh dùng cho lớp 10: Đội ngũ từng người không có súng; Đội
ngũ tiểu đội; Một số loại bom, mìn, đạn; Kỹ thuật băng bó, cấp cứu;
Các động tác cơ bản vận động trong chiến đấu.

Bộ 58

2

Bộ tranh dùng cho lớp 11: Súng trường CKC; Súng tiểu liên AK;
Súng chống tăng B40, B41; Cấu tạo, sử dụng một số loại lựu đạn;
Thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và kỹ thuật sử dụng; Tranh mìn bộ binh;
Vật cản, vũ khí tự tạo; Tranh về trang bị của bộ đội phòng hóa; Bản
đồ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc gia; Các loại vũ khí, vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ trang bị trong Công an nhân dân.

Bộ 60

3

Bộ tranh dùng cho lớp 12: Sơ đồ Tổ chức quân đội và công an; Tổ
chức hệ thống nhà trường quân đội, công an; Kỹ thuật bắn súng tiểu
liên AK; Giới thiệu quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội và
Công an.

Bộ 55

4 Thiết bị lưu trữ thông tin GDQPAN Bộ 43
5 Bản đồ địa hình quân sự Bộ 395
6 Mô hình súng tiểu liên AK luyện tập; CKC, AK, B41 cắt bổ Khẩu 215
7 Súng tiểu liên AK cấp 5 đã hoán cải, vô hiệu hóa Khẩu 29
8 Mô hình lựu đạn cắt bổ Quả 77
9 Lựu đạn luyện tập Quả 594

10 Mô hình thuốc nổ bánh loại 200g Bánh 425
11 Mô hình vũ khí tự tạo Hộp 50
12 Mô hình mìn bộ binh cắt bổ và tập Bộ 27
13 Mô hình kíp số 8, nụ xùy Cái 979
14 Mô hình dây cháy chậm (05m) Bộ 57
15 Mô hình lượng nổ khối, lượng nổ dài Bộ 87
16 Túi đựng hộp tiếp đạn súng tiểu liên AK, túi đựng lựu đạn Chiếc 469
17 Khung và mặt bia số 4 Bộ 456
18 Giá đặt bia đa năng Chiếc 443
19 Kính kiểm tra ngắm Chiếc 59
20 Đồng tiền di động Chiếc 36
21 Mô hình đường đạn trong không khí Chiếc 50
22 Hộp dụng cụ huấn luyện Bộ 83
23 Thiết bị tạo tiếng súng và tiếng nổ giả Bộ 26
24 Dụng cụ băng bó cứu thương Bộ 366
25 Cáng cứu thương Chiếc 104
26 Giá súng và bàn thao tác Bộ 53
27 Tủ đựng súng và đựng thiết bị Bộ 21
28 Khung và mặt bia số 6,7,10 Chiếc 545

Khung và mặt bia số 6 183
Khung và mặt bia số 7 181
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Khung và mặt bia số 10 181
29 Bia ngắm trúng, ngắm chụm Chiếc 250
30 Mõ quay Chiếc 282
31 Khí tài phòng hô hấp (Mặt nạ phòng độc MV-5) Chiếc 423
32 Khí tài phòng da L-1 Bộ 107
33 Bao tiêu độc cá nhân TCV-10 Bộ 108
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